
Phòng 

thi

1 CĐ CN ô tô 23 17 ATLĐ Trắc nghiệm 60 phút 7h30 -> 8h30

2 TC CN ô tô 23B 6 ATLĐ Trắc nghiệm 60 phút 7h30 -> 8h30

3 CĐ KTCBMA 23 10 Anh văn 1

Trắc nghiệm - 

Tự luận 60 phút 8h45 -> 9h45

4 TC CN ô tô 23B 4 Anh văn 1

Trắc nghiệm - 

Tự luận 60 phút 8h45 -> 9h45

5 TC KTCBMA 23B 4 Anh văn 1

Trắc nghiệm - 

Tự luận 60 phút 8h45 -> 9h45

6 CĐ CN ô tô 23 17 Anh văn 1

Trắc nghiệm - 

Tự luận 60 phút 8h45 -> 9h45

7 TC KTCBMA 23A 30

Thương phẩm & An 

toàn thực phẩm Tự luận 60 phút 7h30 -> 8h30

8 TC Điện CN 23A1 14 Mạch điện Tự luận 90 phút 8h45 -> 10h15

9 TC Điện CN 23B 2 Mạch điện Tự luận 90 phút 8h45 -> 10h15

10 TC Điện CN 22 1 Mạch điện Tự luận 90 phút 8h45 -> 10h15 N. Bá Quang Khải Học lại
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11
14/01/2024 203

CĐ Điện CN 23LT 16 Giáo dục chính trị 2 Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

12 TC CTTBCK 23A1 19
Dung sai lắp ghép và 

đo lường kỹ thuật
Trắc nghiệm 60 phút 7h30 -> 8h30

Lê N. Thành Châu, Alê Y 

Chung, N. Trí Dũng, Lâm 

Quốc Đại, So Y Hun, Lê 

Trung Kiên, Phan Anh Kỳ, N. 

Chí Khang, Trần Bảo Y 

Khanh, Trần Tấn Lộc, Dương 

Văn Trường Nguyên, Lê 

Chăm Phủ, Hoàng Thanh 

Quân, N. Tuấn Tú, N. Nhật 

Tự, Phạm Mạnh Tường, Phan 

Tấn Thanh, Alê Y Thức, Đỗ 

Văn Vinh, N. Công Vinh

Thi lại

13 TC CTTBCK 23A1 24 Pháp luật 1 Tự luận 60 phút 8h45 -> 9h45

14 CĐ CTTBCK 23LT 7 Giáo dục chính trị 2 Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

15 TC QTKS 22 (A2 + A3) 7
Quản trị nguồn nhân 

lực
Trắc nghiệm 60 phút 7h30 -> 8h30

Lê Ngọc Bảo Châu, 

Nguyễn Viết Huy, Đào T. 

My Ly, N. Trọng Hoàng 

Ngân, Võ Đào Tiên, N. 

Thanh Trúc, Lê Anh Nhi

Thi lại

16 TC KTCBMA 22 (A1+A2) 6
Tiếng Anh chuyên 

ngành 1

Trắc nghiệm - 

Tự luận
60 phút 7h30 -> 8h30

 Phạm Nhật Lượng, N. Thị 

Kim Quyên, Trịnh T. Cẩm 

Tiên, Võ Minh Thắng, 

Trần Phạm Vũ Vinh, 

Dương Lê Minh Duy

Thi lại

17 TC CBTP 23A 16 Pháp luật 1 Tự luận 60 phút 8h45 -> 9h45

18 TC CBTP 23B 2 Pháp luật 1 Tự luận 60 phút 8h45 -> 9h45
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14/01/2024 204
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19 CĐ KTCBMA 23 10

Thương phẩm & An 

toàn thực phẩm Tự luận 60 phút 7h30 -> 8h30

20 TC KTCBMA 23B 4

Thương phẩm & An 

toàn thực phẩm Tự luận 60 phút 7h30 -> 8h30

21 CĐ CN ô tô 23LT 6 Giáo dục chính trị 2 Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

22 CĐ VHSCTBL 23LT 9 Giáo dục chính trị 2 Tự luận 90 phút 7h30 -> 9h

23 TC QTMMT 23 20 Pháp luật 1 Tự luận 60 phút 8h45 -> 9h45

24 10 A1 36 Ngữ văn Tự luận 90 phút 13h30 -> 15h

25 10 A6 30 Ngữ văn Tự luận 90 phút 13h30 -> 15h

26 11 C1 38 Ngữ văn Tự luận 90 phút 15h15 -> 16h45

27 CĐ CN ô tô 23LT 6 Anh văn 2

Trắc nghiệm - 

Tự luận
60 phút 15h15 -> 16h15

28 10 A2 28 Ngữ văn Tự luận 90 phút 13h30 -> 15h

29 11 C2 33 Ngữ văn Tự luận 90 phút 15h15 -> 16h45
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30 10 A3 26 Ngữ văn Tự luận 90 phút 13h30 -> 15h

31 10 A3 1 Toán

Trắc nghiệm - 

Tự luận
90 phút 15h15 -> 16h45

32 TC Điện CN 22A2 11 Cung cấp điện Tự luận 90 phút 13h30 -> 15h

33 TC Điện CN 22B 1 Cung cấp điện Tự luận 90 phút 13h30 -> 15h

34 11 C3 29 Ngữ văn Tự luận 90 phút 15h15 -> 16h45

35 10 A4 30 Ngữ văn Tự luận 90 phút 13h30 -> 15h

36 11 C4 34 Ngữ văn Tự luận 90 phút 15h15 -> 16h45

37 10 A7 33 Ngữ văn Tự luận 90 phút 13h30 -> 15h

38 11 C5 32 Ngữ văn Tự luận 90 phút 15h15 -> 16h45

39 10 A5 30 Ngữ văn Tự luận 90 phút 13h30 -> 15h

40 CĐ VHSCTBL 23LT 9 Anh văn 2

Trắc nghiệm - 

Tự luận
60 phút 15h15 -> 16h15
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41 CĐ CTTBCK 23LT 7 Anh văn 2

Trắc nghiệm - 

Tự luận
60 phút 15h15 -> 16h15

42 CĐ Điện CN 23LT 16 Anh văn 2

Trắc nghiệm - 

Tự luận
60 phút 15h15 -> 16h15

Ghi chú:   

- Đối với các môn trắc nghiệm: HSSV sử dụng bút chì và bút mực để làm bài.

- HSSV phải đeo khẩu trang khi vào phòng thi.

- Đối với SV các lớp CĐ đem theo phiếu đóng học phí để GV coi thi kiểm tra.  

- Đối với HSSV học lại, thi lại đem theo phiếu đóng tiền HL, TL để GV coi thi kiểm tra.  

14/01/2024 206

(Đã ký) (Đã ký)

Phan Lê Minh Tuấn Nguyễn Văn Nhất

Phú Yên, ngày 09 tháng 01 năm 2024

P. TP Đào tạo - Công tác HSSV P. HIỆU TRƯỞNG


